
TT Tên cá nhân Địa chỉ Năm sinh

Số CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/Số hộ 

chiếu

Ngày cấp Nơi cấp
Quốc 

tịch

Chức 

danh

Văn bằng 

chuyên môn
Năm TN

T/g 

th/hành

Nơi thực 

hành
Phạm vi hành nghề Đề nghị Số GPHN

Thời hạn 

giấy phép

1

TRẦN THỊ 

LÂM NGỌC

Khu phố Phú Hiệp 

3, phường Hòa Hiệp 

Trung, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên

21/06/1999 054199007058 15/06/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
12/6/2023

25/7/2023-

25/01/2025

TTYT Tx 

Đông Hòa
Sản Phụ khoa Cấp mới

000341/PY-

GPHN

10/02/2030

2

CAO THỊ MỸ 

LINH

Thôn Hội Cư, xã 

Hòa Tân Tây, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên

24/01/1998 054198007247 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cao đẳng 

điều dưỡng
12/12/2019

03/7/2024-

10/01/2025

Bệnh viện 

ĐK tỉnh
Điều dưỡng Cấp mới

000342/PY-

GPHN
10/02/2030

3

TRẦN THỊ 

THU HÀ

Khu phố 6, thị trấn 

Hai Riêng, huyện 

Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên

25/01/2002 054302009334 10/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều dưỡng
23/5/2024

20/6/2024-

19/12/2024

Bệnh viện 

Ung bướu Đà 

Nẵng

Điều dưỡng Cấp mới
000343/PY-

GPHN
10/02/2030

4

TRẦN THỊ 

HÒA

Thôn Mỹ Thành, xã 

Hòa Thắng, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên

20/07/2002 054302003227 31/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều dưỡng
23/5/2024

20/6/2024-

19/12/2024

Bệnh viện 

Ung bướu Đà 

Nẵng

Điều dưỡng Cấp mới
000344/PY-

GPHN
10/02/2030

5

TRẦN THỊ 

HỢP

Thôn Mỹ Thành, xã 

Hòa Thắng, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên

20/07/2002 054302005012 31/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều dưỡng
23/5/2024

20/6/2024-

19/12/2024

Bệnh viện 

Ung bướu Đà 

Nẵng

Điều dưỡng Cấp mới
000345/PY-

GPHN
10/02/2030

6

ĐỖ THỊ BÍCH 

HỢP

Thôn Hội Phú, xã 

An Ninh Tây, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

02/09/2002 054302009487 13/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều dưỡng
20/6/2024

29/7/2024-

29/01/2025

Bệnh viện 

ĐK tỉnh
Điều dưỡng Cấp mới

000346/PY-

GPHN
10/02/2030

7

NGUYỄN THỊ 

THANH THỦY

Thôn Xuân Thạnh 2, 

xã Hòa Tân Tây, 

huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên

30/03/2000 054300003883 11/12/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều dưỡng
26/7/2022

01/7/2024-

04/01/2025

Bệnh viện 

PHCN Đà 

Nẵng

Điều dưỡng Cấp mới
000347/PY-

GPHN
10/02/2030

8

TRƯƠNG THỊ 

LOAN

Khu phố Nam Bình 

2, phường Hòa 

Xuân Tây, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

05/01/2002 054302004139 31/12/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều dưỡng
20/6/2024

17/7/2024-

17/01/2025

Bệnh viện 

ĐK tỉnh
Điều dưỡng Cấp mới

000348/PY-

GPHN
10/02/2030

9

NGUYỄN THỊ 

LƯỢM

Thôn Phú Điềm, xã 

An Hòa Hải, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

09/05/1991 054191000278 25/03/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam
Hộ sinh

Cao đẳng 

hộ sinh
24/6/2024

17/7/2024-

17/12/2024; 

 

18/12/2024-

18/01/2025

TTYT Tuy 

An; Bệnh 

viện ĐK tỉnh

Hộ sinh Cấp mới
000349/PY-

GPHN
10/02/2030

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT 3/2025

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày  10/02/2024 của Sở Y tế Phú Yên)



10

VÕ TRÚC 

THƯƠNG

Thôn Phước Huệ, xã 

Xuân Quang 2, 

huyện Đồng Xuân, 

tỉnh Phú Yên

24/06/2002 054302008403 21/05/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Việt 

Nam

Kỹ thuật 

y

Cử nhân 

kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học

01/7/2024
08/7/2024-

08/01/2025

Bệnh viện 

ĐK Tâm Trí 

Đà Nẵng

Xét nghiệm y học Cấp mới
000350/PY-

GPHN
10/02/2030


